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	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng sai
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 6: Quản lí thu chi trong gia đình
	Bài 7: Quản lí thu chi trong gia đình
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	

	2
	Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế

	[bookmark: _Hlk223265445][bookmark: _Hlk223266217]Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế
	2
	2
	
	1a,1b
	1c
	1d
	
	
	
	4
	3
	1
	

	
	
	[bookmark: _Hlk223266484]Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác
	2
	
	
	2a, 2b
3a,3b
	2c
3c
	2d
3d
	
	
	
	6
	2
	2
	

	3
	Chủ đề 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hoá , xã hội
	[bookmark: _Hlk223266518]Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình
	
	
	
	
	
	

	
	½ câu
	1
+ ½ câu
	
	
 ½ câu
	1
+ ½ câu
	

	
	
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập
	2
	
	
	4a,4b
	4c
	4d
	
	
	
	4
	1
	1
	

	Tổng số câu
	8
	4
	
	8

	4
	4

	2
	16
	8
+
½ câu
	5
+
½ câu
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	
	
	
	10

	Tỉ lệ %
	70
	30
	40
	30
	30
	100
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	TT
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ
	Số câu
	Đánh giá năng lực

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN“Đúng – Sai”
	Tự luận
	Tên năng lực
	Chỉ báo (biểu hiện của năng lực)

	1
	Bài 7: Quản lí thu chi trong gia đình
	- Biết được khái niệm quản lí thu, chi
- Biết được khái niệm mục tiêu tài chính ngắn hạn
	Biết
	C1, C3

	
	
	NL3
	Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH

	
	
	- Hiểu được nguồn thu nhập trong mỗi gia đình
- Hiểu được quản lí thu, chi hiệu quả có ý nghĩa gì
	Hiểu

	C2, C4
	
	
	NL1

	Năng lực điều chỉnh hành vi

	2
	Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế
	- Biết một trong những quyền cơ bản của công dân về kinh doanh
- Biết quy định của pháp luật  khi tiến hành hoạt động kinh doanh
- Biết quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
	Biết
	C7, C8

	1a,1b
	
	NL1
	Năng lực điều chỉnh hành vi


	
	
	- Hiểu bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh
- Hiểu quyền của mọi công dân khi tiến hành hoạt động kinh doanh
-Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống về việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp
	
Hiểu


Vận dụng

	
C5, C6
	
1c


1d
	




	
NL3


NL2

	Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH

Năng lực phát triển bản thân


	3
	Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác

	- Biết được khái niệm quyền chiếm hữu tài sản.
- Biết được khái niệm quyền sử dụng tài sản.
	Biết
	C9,C10
	2a,2b
3a,3b
	
	NL3

	Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH


	
	
	- Hiểu được quyền chiếm hữu tài sản.
- Hiểu được quyền sử dụng tài sản.
	Hiểu
	
	2c,3c
	
	NL1
	Năng lực điều chỉnh hành vi


	
	
	-Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
	Vận dụng

	
	2d,3d
	



	NL1



	Năng lực điều chỉnh hành vi


	4
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình
	- Hiểu quyền, nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình

- Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống về quyền, nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình
	Hiểu




Vận dụng
	
	
	1a




1b, 2
	NL3




NL1

NL2
	Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH

Năng lực điều chỉnh hành vi
Năng lực phát triển bản thân


	5
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập
	- Biết quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập
- Hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập


- Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống về quyền, nghĩa vụ của công dân trong học tập
	Biết



Hiểu




Vận dụng
	C11,12





	4a, 4b

4c





      
4d
	
	



NL3





NL2
	



Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH


Năng lực phát triển bản thân


	Tổng số câu
	12
	16
	2
	
	

	Tổng số điểm
	3.0
	4.0
	3.0
	
	

	Tỉ lệ
	30%
	40%
	30%
	
	


Ghi chú:
I – Năng lực điều chỉnh hành vi
II – Năng lực phát triển bản thân
III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH















